
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20, Ngõ 96 phố Thượng Thanh, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

28/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HMP AUDACE

0110874787

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649(Chính)

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Cơ sở mua bán trang thiết bị y tế (Điều 40 Nghị định 
98/2021/NĐ-CP);
- Hoạt động kinh doanh dược và cơ sở kinh doanh dược (Điều 
32 Luật Dược 2016)

4772

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Hoạt động y tế dự phòng 8691

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y 
DƯỢC HMP AUDACE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HMP AUDACE MEDICAL INVESTMENT 
AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969111807
Email: Audace.Company16@gmail.co

m

Fax:
Website:
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7. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn dịch vụ y tế

8699

8. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm

2023

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (Nghị định 
15/2018/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 25 tháng 04 năm 
2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn 
thực phẩm) 
(Điều 9 Nghị định 67/2016/NĐ-CP)

4632

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (chỉ hoạt 
động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) (Không 
hoạt động tại trụ sở)

9610

12. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Chăm sóc da mặt, trang điểm (trừ hoạt động gây chảy 
máu) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều 
kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các 
điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

9631

13. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
- Sản xuất hoá dược và dược liệu
 - Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Luật Dược 
2016); 
- Cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền (Luật dược 2016)

2100
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16.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ QUYẾT 
THẮNG

Việt 
Nam

105B-B2 Tập thể 
Khương Thượng, 
Phường Trung Tự, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.680.000.000 23,000 031078003751

2CAO THỊ 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

P20b A10 Tập thể 
Văn Chương, Phường 
Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

8.160.000.000 51,000 036197010755

15. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Chuyên khoa răng hàm mặt (không lưu trú bệnh nhân)
- Y (chuyên khoa răng hàm mặt); Làm labo răng giả (trừ lưu 
trú bệnh nhân)
- Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa
- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt (trừ lưu 
trú bệnh nhân)
- Hoạt động phòng khám chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt (trừ 
lưu trú bệnh nhân)
- Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Phòng khám 
chuyên khoa Răng Hàm mặt , Phòng khám chuyên khoa Da 
liễu (không có bệnh nhân lưu trú)

8620

16. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

17. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

18. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

19. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

8810

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
 - Chế biến dược liệu
- Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036197010755
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P20b A10 Tập thể Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P20b A10 Tập thể Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CAO THỊ PHƯƠNG                    Nữ

12/06/1997 Kinh Việt Nam

29/11/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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